1. Tên học phần                    	: VẼ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
2. Mã học phần                      	:  3102022020
3. Số tín chỉ        	: 2 (0, 2, 2) 
4. Trình độ          	: Dành cho sinh viên năm thứ 2
5. Phân bố thời gian
· Lên lớp	: 30 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm	:   0 tiết 
· Thực hành	: 30tiết
· Tự học	: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 		   : không
7. Mục tiêu của học phần
Sau khi kết thúc học phần này, sinh viên có khả năng: 
· Vẽ nhận dạng các ký hiệu điện, điện tử, các ký hiệu mặt bằng xây dựng trên sơ đồ điện.
· Vẽ được sơ đồ nguyên lý và sơ đồ mạch in cho mạch điện tử ứng dụng. 
- Vẽ và đọc được các dạng sơ đồ điện như: sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt, sơ đồ nối dây, sơ đồ đơn tuyến...
- Phân tích các bản vẽ điện, điện tử để thi công theo thiết kế.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 
Học phần Vẽ Điện – Điện tử giới thiệu tổng quan về vẽ điện – điện tử, kí hiệu và các sơ đồ điện như sơ đồ điện chiếu sáng, sơ đồ cung cấp điện, sơ đồ mạch điện tử…Các tiêu chuẩn dùng trong vẽ điện – điện tử như chuẩn IEC, TCVN. Mặt khác môn học bao gồm kiến thức phần vẽ mạch điện – điện tử trên máy tính thông qua phần mềm AutoCAD và ORCAD.	
9. Nhiệm vụ của sinh viên
Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 
· Dự lớp: trên 70% 
· Bài tập: trên lớp và ở nhà 
· Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
10. Tài liệu học tập 
· Sách, giáo trình chính
[1].  Lê Công Thành, Giáo trình Vẽ điện, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM, 1998.
[2].  Hoàng Văn Đặng, OrCad 9 Phần Mềm Thiết Kế Mạch in, Nhà xuất bản trẻ, 2000
[3]. TS. Nguyễn Hửu Lộc, Sử Dụng AutoCAD 2006, Tập 1, Nhà Xuất Bản Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh, 2006
· Tài liệu tham khảo
[1].   Trương Ngọc Anh, Giáo trình Vẽ Kỹ Thuật (KĐĐ), Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM – 2012
[2].   Tiêu chuẩn nhà nước, Ký hiệu điện, Ký hiệu xây dựng.
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
· Dự lớp: trên 70% 
· Thảo luận theo nhóm: không
· Tiểu luận: không
· Kiểm tra thường xuyên
· Thi giữa học phần 
· Thi kết thúc học phần 
· Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
12. Thang điểm thi:  Theo qui chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần
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	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Bài 1: Tổng Quan Vẽ Điện- Điện tử
	2
	
	2
	4
	

	2
	Bài 2: Ký hiệu Và Qui ước các bản vẽ Điện – Điện Tử
	5
	
	3
	6
	

	3
	Bài 3: Vẽ sơ đồ mạch điện tử bằng phần mềm ORCAD
	5
	
	10
	20
	

	4
	Bài 4:  Vẽ sơ đồ mạch điện  bằng phần mềm AUTOCAD
	2
	
	15
	30
	

	
	Tổng
	30
	
	30
	60
	


Ghi chú: - Giờ tự học không tính vào tổng số tiết
Bài 1: Tổng quan vẽ điện 
1.1  Tổng quát
1.2  Những qui định chung đối với bản vẽ điện                                                           
Dụng cụ vật liệu vẽ
1.2.1.1 Giấy vẽ
1.2.1.2 Bút chì
1.2.1.3 Thước vẽ
Tiêu chuẩn và cách trình bày bản vẽ
Khổ giấy.
Khung tên.           
Chữ viết trong bản vẽ.
Đường nét
Cách ghi kích thước.
Cách gấp bản vẽ.
1.3  Ký hiệu điện dùng trong sơ đồ điện
Bài 2: Ký hiệu và qui ước các bản vẽ điện – điện tử
 Ký hiệu điện – sơ đồ điện chiếu sáng
2.1.1 Các phương thức phân phối điện
2.1.1.1 	Hệ thống 1 pha.
2.1.1.2 	Hệ thống 3 pha 4 dây.
2.1.2 Ký hiệu điện
2.1.2.1 	Phương pháp vẽ.
2.1.1.2 Phương pháp nối dây.
Sơ đồ điện
2.1.3.1	Sơ đồ nguyên lí.
2.1.3.2	Sơ đồ đơn tuyến.
0. Sơ đồ đấu dây.
2.1.4   Các sơ đồ mạch điện cơ bản
2.1.4.1 	Sơ đồ mạch điện đèn nung sáng.
2.1.4.2 	Sơ đồ mạch điện đèn huỳnh quang.
2.1.4.3	Sơ đồ chuông điện.
2.2 Ký hiệu.
2.2.1 Chuông điện.
2.2.2 Nút Nhấn
2.3 Sơ đồ chuông điện.
2.3.1 Mạch 1 chuông 1 nút nhấn.
2.3.2 Mạch 2 chuông 2 nút nhấn.
2.3.3 Mạch 1 chuông nhiều nút nhấn.
2.3.4 Mạch 1 nút nhấn nhiều chuông.
2.4 Sơ đồ quạt trần.
2.4.1 Ký hiệu Quạt trần
2.4.2 Hộp số quạt trần.
2.5 Sơ đồ quạt trần.
2.6 Ký hiệu điện- khí cụ điện- máy điện.
2.6.1 Khí cụ điện – hiết bị điện đóng cắt
2.6.2 Ký hiệu rơle – công tắc tơ – khởi động từ
2.6.3 Ký hiệu của cuộn cảm, cuộn cản, máy biến áp
2.6.4 Ký hiệu máy điện quay
2.6.5 Sơ đồ mạch điều khiển – mạch  động lực trang bị điện
2.7 Ký hiệu điện- sơ đồ cung cấp điện
2.7.1 Ký hiệu điện máy cắt điện dao cách ly.
2.7.2 Ký hiệu điện thiết bị phóng điện và cầu chì
2.7.3 Ký hiệu điện đường dây điện
2.8 Ký hiệu điện tử - sơ đồ mạch điện tử
2.8.1 Ký hiệu điện trở
2.8.2 Ký hiệu tụ điện
2.9 Ký hiệu linh kiện bán dẫn – sơ đồ điện tử
2.9.1 	Sơ đồ mạch chỉnh lưu – mạch lọc.
2.9.1.1 Chỉnh lưu bán kỳ.
2.9.1.2 Chỉnh lưu toàn kỳ.
2.9.2 Các mạch tham khảo.
2.10 Ký hiệu điện dùng trong sơ đồ mặt bằng
2.10.1 Thiết bị điện.
2.10.2 Bảng – bàn – tủ điện.
2.10.3 Thiết bị khởi động – đổi nối.
2.10.4 Thiết bị dùng điện
2.10.5 Dụng cụ chiếu sáng.
2.10.6 Chiếu sáng ngoài trời.
2.10.7 Lưới điện.
2.10.8 Các thành phần trong mặt bằng công trình xây dựng.
Bài 3: Vẽ sơ đồ mạch điện tử bằng phần mềm ORCAD
3.1 Vẽ sơ đồ mạch điện tử bằng orcad trên máy tính
3.1.1 Giới thiệu phần mềm orcad.
3.1.1.1 Cài đặt ORCAD.
3.1.1.2 Khởi tạo bản vẽ.
3.2  Thực hiện bản vẽ mạch điện tử bằng phần mềm orcad trên máy tính.
3.1.1 Các bước thực hiện bản vẽ.
3.1.2 Sao lưu và truy xuất bản vẽ.
3.1.3 Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện tử ứng dụng.
3.1.4 Vẽ sơ đồ mạch in mạch điện tử ứng dụng.
Bài 4:  Vẽ sơ đồ mạch điện bằng autocad trên máy tính
4.1 [bookmark: _GoBack] Giới thiệu phần mềm autocad.
4.1.1 Cài đặt AUTOCAD
4.1.2 Khởi tạo bản vẽ
4.2  Thực hiện bản vẽ sơ đồ mạch điện và sơ đồ mặt bằng dùng phần mềm  autocad trên máy tính.
4.2.1 Các bước thực hiện bản vẽ.
4.2.2 Sao lưu và truy xuất bản vẽ.
4.2.3 Vẽ sơ đồ mạch điện nhà và công trình   
4.2.4 Vẽ sơ đồ mặt bằng nhà


14.  Phê duyệt   

                                            Tp. HCM, ngày       tháng         năm                            
Tổ trưởng bộ môn

Trưởng đơn vị đào tạo



